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      Quảng Nam, ngày  20   tháng 12 năm 2013


BÁO CÁO 
Tình hình thiên tai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Ngày 15/12/2013, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đi thăm, tìm hiểu một số địa điểm chịu tác động nặng do bão lũ và xem xét ảnh hưởng do tác động của thủy điện xả lũ; đồng thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ đồng bào phục hồi sinh kế sau lũ lụt tại xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, UBND tỉnh báo cáo tình hình thiên tai năm 2013 trên địa bàn tỉnh như sau:
1. Tình hình thiên tai
Trong năm 2013, tỉnh Quảng Nam bị ảnh hưởng 04 cơn bão (số 8, 10, 11 và 15) đã gây ra mưa to đến rất to tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Do ảnh hưởng của mưa lớn kèm theo việc xả lũ của các thủy điện trên thượng nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn đã gây ra ngập lụt sâu ở vùng hạ du tại các huyện Đại Lộc, Điện Bàn, Hội An và Duy Xuyên. Nước lũ chảy xiết và lên nhanh đã làm ngập gần 60.243 nhà, gây thiệt hại nhiều của cải vật chất, hoa màu, gia súc gia cầm của nhân dân; gây sạt lở nhiều đoạn bờ sông, đặc biệt là bờ sông Vu Gia tại thôn Mỹ Hảo, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc bị sạt lở nặng; làm xói lở, bồi lấp nặng khu dân cư và đất ruộng tại xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc (có điểm bồi lấp lến đến 05m); nhiều tuyến đường giao thông bị sạt lở, nhiều công trình thủy lợi bị hư hỏng, bồi lấp.

Qua theo dõi tình hình và công tác vận hành của các nhà máy thủy điện, nhìn chung các nhà máy thủy điện đã thực hiện cơ bản theo đúng Quy chế phối hợp với Ban Chỉ huy PCLB tỉnh và các địa phương trong quá trình điều tiết xả lũ; thực hiện xả lũ cơ bản theo đúng quy trình vận hành đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, do mưa lớn trên diện rộng, phổ biến từ 200mm đến 500mm trong thời gian dài nên đã gây ra lũ trên các sông. Thêm vào đó, do công tác dự báo thời tiết, thủy văn của các cơ quan chức năng chưa phù hợp với thực tế nên các hồ thủy điện không dự báo chính xác lưu lượng về hồ, dẫn đến không thực hiện tốt việc điều tiết để hạ mực nước hồ về cao trình mực nước đón lũ nên dung tích giảm lũ cho hạ du rất nhỏ; khi lũ xuất hiện, để đảm bảo an toàn cho công trình thủy điện, các hồ thủy điện đã thực hiện xả lũ lớn, đột ngột với tổng lưu lượng > 8.000m3/s làm cho mực nước trên sông Vu Gia tăng nhanh đột biến, tốc độ dòng chảy lớn gây sạt lở, bồi lấp lòng sông, đồng ruộng; gây ngập lụt nhanh chóng, nhân dân không kịp di chuyển tài sản tránh lũ.
2. Công tác chỉ đạo ứng phó với thiên tai
- Trước mùa mưa lũ năm 2013, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, ngành: 

   + Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy PCLB tỉnh, Ban Chỉ huy TKCN tỉnh và Ban Chỉ huy PCLB và TKCN các cấp. Tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác PCLB và TKCN năm 2012, triển khai nhiệm vụ 2013; rà soát điều chỉnh, bổ sung phương án, kế hoạch PCLB và TKCN theo phương châm “Bốn tại chỗ” phù hợp, sát với tình hình thực tế ở các địa phương;
   + Kiểm tra tình hình an toàn các hồ chứa thủy lợi và thủy điện; tăng cường công tác kiểm tra, quan trắc, sớm phát hiện và xử lý kịp thời các hư hỏng có nguy cơ gây sự cố công trình;

   + Duy trì thường xuyên lực lượng, phương tiện để sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra thiên tai; xây dựng kế hoạch hiệp đồng chặt chẽ đến từng địa phương, đơn vị; 

   + Rà soát điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sơ tán, di dời dân ở những nơi xung yếu có nguy cơ bị ảnh hưởng của thiên tai; tổ chức dự trữ thực phẩm và nhu yếu phẩm ở những nơi dễ bị chia cắt.
- Trong các đợt bão lũ, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCLB tỉnh đã kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp ứng phó với thiên tai; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các thành viên Ban Chỉ huy PCLB tỉnh, Ban Chỉ huy TKCN tỉnh đã trực tiếp kiểm tra, theo dõi, chỉ đạo ứng phó bão lũ ở các địa bàn xung yếu; theo dõi chặt chẽ công tác vận hành điều tiết xả lũ các hồ thủy điện A Vương, Sông Tranh 2, Đăk Mi 4 để kịp thời chỉ đạo nhân dân vùng hạ du ứng phó trong mọi tình huống.

3. Tình hình thiệt hại do thiên tai năm 2013
- Về dân sinh: 17 người chết, 230 người bị thương nặng; tổng số nhà ở của nhân dân bị ảnh hưởng là 92.020 cái, trong đó bị sập hoàn toàn 281 cái, bị hư hỏng một phần 31.496 cái và bị ngập lụt 60.243 cái; 

- Về sản xuất nông nghiệp: Khoảng 2.400ha lúa và 9.200ha hoa màu bị ngập úng, hư hỏng; đất ruộng và đất sản xuất bị sạt lở khoảng 848ha. Ngoài ra, có khoảng 2.500 con gia súc và trên 80.000 con gia cầm bị lũ cuốn trôi;

- Về cây công nghiệp, lâm nghiệp và cây ăn quả bị ngã đổ khoảng 11.000ha; cây Cao su bị gãy đổ khoảng 789ha; cây ăn quả bị hư hại khoảng 2.000ha;
- Về giao thông: Các tuyến đường Quốc lộ bị sạt lở với khối lượng ước tính khoảng 83.000m3; các tuyến đường tỉnh lộ bị sạt lở nhiều điểm với tổng khối lượng khoảng 62.000m3; các tuyến đường ĐH và liên xã bị sạt lở ước tính khối lượng khoảng trên 400.000m3. Ngoài ra, có khoảng 20 cầu giao thông các loại bị hư hỏng, 10 mố cầu bị sạt lở;
- Về thủy lợi: Có khoảng 105 đập thời vụ bị lũ cuốn trôi; 40 đập dâng kiên cố bị hư hỏng; 190.000m kênh mương đất bị sạt lở, bồi lấp; trên 25.000m3 đê, kè bị sạt lở; 19 công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng; 7.000m ống dẫn nước sinh hoạt bị cuốn trôi;
- Về thủy sản: Tôm cá bị thất thoát 103 tấn; ao nuôi bị sạt lở, bồi lấp khoảng 46.000m3; 45 phương tiện đánh bắt bị hư hỏng;
- Về điện: Ngã 569 trụ điện; 51.700m đường dây điện bị đứt; 35 trạm biến áp bị hư hỏng; 331 bóng đèn cao áp chiếu sáng bị hư hỏng.
Tổng ước tính thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng.

4. Công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai
Sau các đợt bão lũ, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai nhiều biện pháp khắc phục hậu quả; đồng thời cử nhiều đoàn công tác đi kiểm tra tình hình, chỉ đạo và kịp thời hỗ trợ nhân lực, kinh phí, giống sản xuất giúp đỡ các địa phương, đơn vị khắc phục nhanh hậu quả thiệt hại, sớm ổn định đời sống và sản xuất cho nhân dân vùng bị thiên tai.

5. Kinh phí hỗ trợ khắc phục

Tổng kinh phí hỗ trợ khắc phục thiên tai năm 2013 là 85,707 tỷ đồng; trong đó:


- Nguồn hỗ trợ của Chính phủ: 56,0 tỷ đồng (trong đó phân bổ cho dự án Kè Phước Yên tại huyện Đại Lộc là 20,0 tỷ đồng và dự án nạo vét bồi lấp tại Cửa Đại là 10,0 tỷ đồng); 20 tấn Ngô, 400 tấn Lúa và 10 tấn Hạt rau; 100 cơ số thuốc và 20.000 viên Aquatabs;
- Nguồn phòng chống thiên tai của tỉnh: 11 tỷ đồng;
- Nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, các nhân: 18,707 tỷ đồng; trong đó: Ban cứu trợ Trung ương 2,7 tỷ đồng, các đơn vị ngoài tỉnh hỗ trợ 12,855 tỷ đồng và vận động trong tỉnh hỗ trợ 3,152 tỷ đồng.

6. Kiến nghị, đề xuất
Kính đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo:
a) Về công tác vận hành các hồ thủy điện

Để đảm bảo hài hoà giữa lợi ích phát điện và an toàn cho vùng hạ du lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, kính đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan thực hiện:

- Chỉ đạo các chủ công trình hồ thủy điện phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quá trình xả lũ;
- Kiểm tra, tính toán, điều tiết lũ đối với các hồ thủy điện để xác định dung tích giảm lũ cho vùng hạ du sông Vu Gia - Thu Bồn phù hợp;

- Trong tính toán vận hành quy trình trong mùa lũ cần xem xét tính phối hợp điều tiết lũ giữa các thủy điện trên cùng một lưu vực hợp lý (thực chất theo Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ A Vương, Đăk Mi 4 và Sông Tranh 2 trong mùa lũ thì các hồ vẫn thực hiện điều tiết lũ độc lập);

- Kiểm tra, đánh giá tác động môi trường vùng hạ du các hồ thủy điện khi đưa vào vận hành, khai thác;

- Sớm ban hành mới hoặc điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ chứa các hồ A Vương, Đăk Mi 4 và Sông Tranh 2; điều chỉnh quy trình vận hành của các hồ thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo mùa để đảm bảo vận hành các hồ thủy điện phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do lũ lụt gây ra, đồng thời đảm bảo cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho vùng hạ du thủy điện, tránh hiện tượng dòng sông chết trong mùa khô trên địa bàn tỉnh.
b) Hỗ trợ nguồn vốn đầu tư xây dựng
- Đầu tư xây dựng kè bảo vệ Khu tái định cư Gò Dinh tại xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc để di dời 68 hộ dân và xây dựng đường giao thông, điện sinh hoạt, nước sạch, với tổng kinh phí khoảng 30 tỷ đồng (công trình này năm 2011 đã đầu tư thực hiện xong phần mặt bằng với kinh phí đầu tư 2,5 tỷ đồng nhưng do thiếu vốn nên đến nay vẫn chưa được đầu tư xây dựng hoàn thành);

- Đầu tư nâng cấp, sửa chữa tuyến đường ĐH3.ĐL từ Quảng Huế đến Quốc lộ 14B (dự án Đường từ trung tâm huyện vào trung tâm các xã nằm trong vùng lũ ven sông Vu Gia, Quảng Huế, Thu Bồn và Hồ chứa nước Khe Tân) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông đi lại, đồng thời là tuyến đường chạy lũ cho nhân dân các xã vùng B của huyện Đại Lộc (kinh phí đầu tư khoảng 140 tỷ đồng). Hiện nay, tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường hẹp, nhiều đoạn trũng thấp thường xuyên bị ngập lũ cục bộ, trong khi đó lưu lượng các phương tiện lưu thông trên tuyến đường này là rất lớn.
- Kè biển tại Cửa Đại, thành phố Hội An (30 tỷ đồng);

- Kè chống xâm thực bờ biển tại xã Tam Quang, huyện Núi Thành (40 tỷ đồng);

- Đê chắn sóng khu neo đậu An Hòa, huyện Núi Thành (100 tỷ đồng);
- Kè Mỹ Hảo tại xã Đại phong, huyện Đại Lộc (100 tỷ đồng);

- Đầu tư nâng cấp đảm bảo an toàn các hồ chứa nước: Đập Đá, Chấn Sơn, Bình Hòa và Mùa Thu (100 tỷ đồng).
c) Ngoài ra, để đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp, kính đề nghị Chính phủ có quy định cụ thể trách nhiệm xã hội của các chủ công trình thủy điện đối với vùng hạ du. Hằng năm, ngoài các nghĩa vụ theo quy định, các nhà máy thủy điện cần phải ưu tiên trích một phần lợi nhuận thông qua quỹ phúc lợi xã hội để hỗ trợ cho các địa phương đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng, nhất là đầu tư các công trình cộng đồng phục vụ cho công tác phòng chống lũ và hỗ trợ giải quyết đời sống nhân dân vùng bị thiệt hại.
Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam báo cáo và kính đề nghị Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện./.
	Nơi nhận:

- Chủ tịch nước;

- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng CTN, VPCP;
- BCĐ PCLB Trung ương;

- Các Bộ, ngành Trung ương;

- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;

- Các Sở, UBND các huyện, TP;

- Văn phòng BCH PCLB tỉnh;

- CPVP;

- Lưu: VT, KTTH, TH, KTN, VX.
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